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Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 Đề 4 

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm) 

Câu 1: Kết quả của phép tính 7 x 6 + 34 là: 

A. 76 B. 78 C. 80 D. 84 

Câu 2: Giá trị của x thỏa mãn x × 6 = 36 là: 

A. x = 5 B. x = 6 C. x = 7  D. x = 8 

Câu 3: 
1

4
 của 16 phút là: 

A. 3 phút B. 4 phút C. 5 phút D. 6 phút 

Câu 4: 16 giờ 30 phút còn được gọi là: 

A. 4 giờ chiều B. 4 giờ 30 phút chiều 

C. 4 giờ sáng D. 4 giờ 30 phút sáng 

Câu 5: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 7m 12cm = … cm là: 

A. 721 B. 712 C. 702 D. 710 

Câu 6: Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 

 

A. 4 hình tam giác, 3 hình tứ giác B. 6 hình tam giác, 5 hình tứ giác 

C. 6 hình tam giác, 3 hình tứ giác D. 4 hình tam giác, 5 hình tứ giác 
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II. Phần tự luận (7 điểm) 

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính: 

a) 178 + 179  b) 492 – 116  c) 47 × 2  d) 60 : 6   

Câu 8 (2 điểm): Tính: 

a) 4 × 7 + 23   b) 70 – 5 × 6 

c) 7 × 8 – 43  d) 16 : 4 + 3 × 8 

Câu 9 (1 điểm): Tìm x, biết: 

a) x × 5 = 20   b) x : 6 = 17  

Câu 10 (2 điểm): Cô giáo chia 42 học sinh của một lớp học thành các nhóm, mỗi 

nhóm có 7 học sinh. Hỏi cô giáo chia được tất cả bao nhiêu nhóm? 
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Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2021 – 2022 

I. Phần trắc nghiệm 

Câu 1: A Câu 2: B Câu 3: A 

Câu 4: B Câu 5: B Câu 6: D 

II. Phần tự luận 

Câu 7: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính: 

a) 178 + 179 = 357 b) 492 – 116 = 376 

c) 47 × 2 = 94 d) 60 : 6 = 10 

Câu 8: 

a) 4 × 7 + 23 = 28 + 23 = 51 

b) 70 – 5 × 6 = 70 – 30 = 40 

c) 7 × 8 – 43 = 56 – 43 = 13 

d) 16 : 4 + 3 × 8 = 4 + 24 = 28  

Câu 9: 

a) x × 5 = 20   

x = 20 : 5  

x = 4  

b) x : 6 = 17  

x = 17 × 6 

x = 102  

Câu 10: 

Cô giáo chia được tất cả số nhóm là: 

42 : 7 = 6 (nhóm) 

Đáp số: 6 nhóm. 
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